
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 
1.1. Theo đơn đề nghị của SV 

TT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Lớp HP Học phần Giảng viên 

Điểm trước khi 
xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 19020920 Phạm Trung Hiếu 23/02/2001 K64XD CTE4008 2 
Đồ án 3: Kết cấu bê 
tông cốt thép 

TS. Nguyễn Ngọc Vinh 0 0 0 0 5.0 5.0 
GV chấm báo cáo nộpbổ 
sung của SV 

2 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 K65CCLC INT3207 2 Kho dữ liệu TS. Bùi Quang Hưng 8.0 8.0 8.0 10 10 10 GV nhập nhầm điểm 
3 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 05/04/2002 K65CCLC INT3207 2 Kho dữ liệu TS. Bùi Quang Hưng 8.0 8.0 8.0 10 10 10 GV nhập nhầm điểm 

4 20020454 Phạm Bích Ngọc 02/10/2002 K65CCLC INT3120 1 
Phát triển ứng dụng 
di động 

ThS. Nguyễn Việt Tân 8.5 
 

8.8 9.0 
 

9.0 
GV cộng sót điểm thành 
phần 

5 20020632 Nguyễn Quốc Bảo 16/07/2002 K65R INT3401 5 Trí tuệ nhân tạo TS. Trần Quốc Long 0.0 
 

2.1 6.7 
 

4.8 
Chấm bổ sung điểm 
thành phần do thất lạc 

6 21020477 Đào Thị Kim Thịnh 10/04/2003 K66CACLC1 INT2044E 20 Lý thuyết thông tin TS. Lê Nguyên Khôi 6.0 
 

7.7 9.0 
 

8.1 GV nhập nhầm điểm 

7 21020606 Trần Đức Anh 09/01/2003 K66CACLC3 INT3110E 21 
Phân tích và thiết 
kế hướng đối tượng 

PGS.TS. Trương Ninh 
Thuận  

7.0 8.0 
 

8.0 8.6 GV chấm sót bài 

8 21021532 Phạm Minh Quang 30/09/2003 K66CACLC3 INT3117 21 
Kiểm thử và đảm 
bảo chất lượng 
phần mềm 

TS. Nguyễn Văn Sơn 8.5 7.7 8 9.5 7.8 8.5 GV nhập nhầm điểm 

9 21020020 Đào Vũ Minh Khánh 20/10/2003 K66CB INT3401 1 Trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Văn Vinh 0.0 
 

4.2 8.5 
 

7.6 GV nhập thiếu điểm 
10 21020081 Trần Thọ Mạnh 11/12/2003 K66CC INT3401 2 Trí tuệ nhân tạo TS. Nguyễn Văn Vinh 

 
6.0 6.7 

 
6.5 7.0 GV cộng sót điểm 

11 21020315 
Đặng Thị Thanh 
Hiền 

28/08/2003 K66J INT3401 5 Trí tuệ nhân tạo TS. Trần Quốc Long 6.7 
 

6.6 10 
 

7.9 Chấm 

12 21020195 Vũ Trường Hải 01/11/2003 K66TCLC INT3514 20 
Pháp luật và đạo 
đức nghề nghiệp 
trong CNTT 

TS. Nguyễn Thành Luân 
 

0 2.8 
 

7.5 7.3 GV chấm sót bài 

13 21021537 Hà Nguyễn Anh Sơn 17/06/2003 K66TCLC INT3514 20 
Pháp luật và đạo 
đức nghề nghiệp 
trong CNTT 

TS. Nguyễn Thành Luân 
 

0 2.8 
 

7.5 7.3 GV chấm sót bài 

14 21021199 Nguyễn Xuân Hưng 03/06/2003 K66XD2 CTE2011 1 Vật liệu xây dựng 
GS.TSKH. Nguyễn Đình 
Đức TS. Nguyễn Văn Bắc  

3.5 5.6 
 

5.5 6.8 Chấm sót câu 2 

15 22022565 
Nguyễn Công 
Huynh 

19/03/2004 K67AI1 AIT2002 1 
Cơ sở hệ thống 
máy tính 

ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
Nguyễn Văn Phi  

3.0 5.0 
 

4.0 5.6 GV chấm sót ý câu 1 

16 22022627 Lê Thành Đạt 31/08/2004 K67AI1 AIT2002 1 
Cơ sở hệ thống 
máy tính 

ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
Nguyễn Văn Phi  

5.0 6.6 
 

6.0 7.2 GV chấm sót ý câu 1 

17 22022642 Lê Tuấn Anh 22/08/2004 K67AI1 AIT2003 1 
Lập trình xử lí dữ 
liệu với Python 

TS. Đặng Trần Bình 6.1 0 2.4 9.1 9.0 9.0 GV nhập nhầm điểm 

18 22022510 Nguyễn Công Hiếu 03/03/2004 K67AI2 AIT2002 1 
Cơ sở hệ thống 
máy tính 

ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
Nguyễn Văn Phi  

6.0 6.7 
 

7.0 7.3 GV chấm sót ý câu 3 

19 22022549 Khổng Ngọc Anh 15/12/2004 K67AI2 AIT2002 1 
Cơ sở hệ thống 
máy tính 

ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
Nguyễn Văn Phi  

5.0 6.4 
 

4.0 5.8 GV chấm nhầm câu 3 

20 22022566 
Nguyễn Kim Hoàng 
Anh 

16/04/2004 K67AI2 AIT2002 1 
Cơ sở hệ thống 
máy tính 

ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
Nguyễn Văn Phi  

6.0 6.6 
 

7.0 7.2 GV chấm sót ý câu 3 

21 22022617 Đỗ Thị Thùy Trang 19/10/2004 K67AI2 AIT2002 1 Cơ sở hệ thống ThS. Vũ Quang Dũng CN. 
 

5.0 6.4 
 

6.0 7.0 GV chấm sót ý câu 3 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh 
Lớp khóa 

học 
Lớp HP Học phần Giảng viên 

Điểm trước khi 
xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 
máy tính Nguyễn Văn Phi 

22 22028307 Nguyễn Nhật Quang 14/12/2003 K67CACLC2 MAT1101 22 Xác suất thống kê TS. Đặng Thanh Hải 
 

1.3 3.9 
 

1.5 4.0 GV chấm sót ý 

23 22028016 Bùi Hồng Quân 17/03/2004 K67CACLC4 INT2210 25 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh  

7.0 8.2 
 

7.5 8.5 GV cộng sót điểm 

24 22028016 Bùi Hồng Quân 17/03/2004 K67CACLC4 
FLF1107 30 
(CLC) 

Tiếng Anh B1 Trường ĐHNN 
 

7.2 7.9 
 

8.0 8.4 GV chấm sót câu 

25 22028159 Nguyễn Đình Tú 27/01/2004 K67CACLC4 INT2210 25 
Cấu trúc dữ liệu và 
giải thuật 

PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật 
Thanh  

5.0 6.8 
 

6.0 7.4 GV Chấm sót ý câu 3 

26 22028167 Hoàng Văn Phi 21/04/2004 K67CACLC4 MAT1101 24 Xác suất thống kê TS. Đặng Cao Cường 
 

8.5 7.9 
 

9.0 8.2 GV cộng sót điểm 

27 22026505 Tạ Duy Thuyên 27/07/2004 K67J MAT1101 5 Xác suất thống kê 
TS. Nghiêm Nguyễn Việt 
Dũng  

2.5 5.1 
 

8.5 8.7 GV nhập nhầm điểm 

28 22026522 Nguyễn Thành Đạt 10/01/2004 K67J MAT1101 5 Xác suất thống kê 
TS. Nghiêm Nguyễn Việt 
Dũng 

8.7 
 

8.9 9.0 
 

9.0 
GV cộng thiếu điểm 
chuyên cần 

29 22027501 
Nguyễn Mạnh 
Cường 

28/02/2004 K67R MAT1101 5 Xác suất thống kê 
TS. Nghiêm Nguyễn Việt 
Dũng  

5.5 6.5 
 

6.5 7.1 GV cộng sót điểm 

30 22025140 Đỗ Trần Hợp 16/07/2004 K67XD1 CTE3002 1 Thủy văn TS. Dương Tuấn Mạnh 
 

6.5 6.3 
 

7.7 7.0 GV cộng nhầm điểm 

31 23021454 Trần Hiểu Văn 16/01/2005 K68AE AER1001 1 
Giới thiệu về Hàng 
không Vũ trụ 

TS. Lê Đình Anh 0.0 
 

6.6 9.0 
 

8.3 GV nhập nhầm điểm 

32 23020244 
Nguyễn Đình Gia 
Bảo 

20/01/2005 K68AT EPN1095 2 Vật lý đại cương 1 
TS. Phan Thế Long 
ThS. Vũ Nguyên Thức  

6.5 7.5 
 

6.0 7.2 GV chấm sót ý câu 1 

33 23020248 Trần Thế Công 01/01/2005 K68AT EPN1095 2 Vật lý đại cương 1 
TS. Phan Thế Long 
ThS. Vũ Nguyên Thức  

7.0 7.8 
 

6.0 7.2 GV chấm nhầm câu 1 

34 23020251 Lê Văn Chiến 05/06/2005 K68AT EPN1095 2 Vật lý đại cương 1 
TS. Phan Thế Long 
ThS. Vũ Nguyên Thức  

7.5 8.3 
 

7.0 8.0 GV chấm nhầm câu 2 

35 23021696 Phạm Anh Tiến 13/08/2005 K68CA2 MAT1093 25 Đại số PGS. TS. Nguyễn Tất Thắng 
 

6.3 7.8 
 

7.0 8.2 GV chấm sót ý 
36 23020019 Nguyễn Văn Cường 19/01/2005 K68CB INT1008 3 Nhập môn lập trình TS. Lê Nguyên Khôi 

 
7.5 7.8 

 
8.5 8.4 GV cộng sót điểm 

37 23020140 Lương Duy Quân 07/02/2005 K68CC INT1008 4 Nhập môn lập trình TS. Lê Nguyên Khôi 
 

7.0 8.2 
 

8.0 8.8 GV cộng sót điểm 

38 23020161 Quách Đức Thiện 03/03/2005 K68CC EPN1095 16 Vật lý đại cương 1 
TS. Phan Thế Long 
ThS. Vũ Nguyên Thức 

8.0 
 

8.3 8.5 
 

8.5 GV nhập nhầm điểm 

39 23020120 Đỗ Đình Nam 18/06/2005 K68CD INT1008 3 Nhập môn lập trình TS. Lê Nguyên Khôi 
 

7.5 8.5 
 

8.5 9.1 GV cộng sót điểm 
40 23021768 Nguyễn Dương Bảo 07/04/2005 K68Đ1 MAT1093 28 Đại số TS. Nguyễn Bích Vân 

 
6.0 7.5 

 
7.0 8.1 GV cộng sót điểm 

41 23020683 Lê Đức Minh 22/03/2005 K68J MAT1041 14 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà 
 

6.5 7.2 
 

7.0 7.5 GV chấm sót ý 
42 23021228 Nguyễn Tiến Dũng 20/02/2005 K68M1 EPN1095 20 Vật lý đại cương 1 Nguyễn Thế Hiện 

 
6.0 6.4 

 
6.5 6.7 GV chấm sót ý 

43 23020603 Lê Thúy Hà 13/06/2005 K68N MAT1093 23 Đại số TS. Nguyễn Bích Vân 
 

4.8 6.9 
 

5.0 7.0 GV chấm sót ý 
44 23020645 Phạm Phương Thảo 29/06/2005 K68N MAT1093 23 Đại số TS. Nguyễn Bích Vân 

 
6.5 7.9 

 
6.8 8.1 GV chấm sót ý 

45 23021071 Nguyễn Trung Công 24/11/2002 K68XD1 INT1009 11 Tin học cơ sở Ngô Đình Đạt 
 

7.5 6.8 
 

6.8 6.4 GV cộng nhầm điểm 
46 23021074 Lê Văn Cường 10/12/2005 K68XD1 INT1009 11 Tin học cơ sở Ngô Đình Đạt 

 
3.8 3.7 

 
4.6 4.2 GV cộng nhầm điểm 

Danh sách gồm 46 sinh viên./. 

 


